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      TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
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	CHÍNH THỨC ĐỀ 

	                                Môn: ĐỊA LÍ 7

	
	             Thời gian: 45 Phút. (Không kể giao đề)

	
	(Học sinh làm bài vào giấy thi)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Âu:
A. Rất thấp                                                        B. Chưa tới 0,1 %
C. Nhiều nước có tỉ lệ gia tăng tự nhiên           D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Các đô thị trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:
A. Niu-I-ooc, Lốt-An-giơ-lét và Xan-di-a-gô.
B. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Xan-di-a-gô.
C. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét.
D. Lốt-An-giơ-lét, Mê-hi-cô City và Si-ca-gô.
Câu 3: Đặc điểm kinh tế châu Âu:
A. Nền nông nghiệp tiên tiến được chuyên môn hoá, hiệu quả caop
B. Nền công nghiệp phát triển sớm, cơ cấu cân đối, hiện đại
C. Dịch vụ phát triển đa dạng, rộng khắp
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 4: Ngành kinh tế quan trọng của các nước khu vực Bắc Âu:
A. Khai thác rừng                                          B. Kinh tế biển
C. Công nghiệp khai thác dầu khí                 D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 5: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ?
A. Các công ti tư bản nước ngoài.             B. Các đại điền chủ.
C. Các hộ nông dân.                                   D. Các hợp tác xã.
Câu 6: Trên thế giới có những đại dương nào?
A. Ấn Độ Dương, Thái Bình, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông Dương và Bắc Băng Dương.
C. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
D. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 7: Vùng Đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô là vùng đất Bắc Mĩ thường có bão, lũ lớn là do:
A. các khối khí lạnh ẩm xâm nhập          B. các khối khí nóng ẩm xâm nhập
C. ảnh hưởng của dòng biển nóng           D. ảnh hưởng của dòng biển lạnh
Câu 8: Người Anh-điêng ở Nam Mĩ sống chủ yếu bằng nghề nào?
A. Săn bắt và chăn nuôi.                         B. Săn bắn và trồng trọt.
C. Chăn nuôi và trồng trọt.                                D. Chăn nuôi và trồng cây lương thực

Câu 9: Vùng cửa biển, cửa sông ở Trung và Nam Mĩ là nơi:
A. chủ yếu là hoang mạc                      B. không có dân sinh sống
C. dân cư tập trung thưa thớt               D. dân cư tập trung đông
Câu 10: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắng liền với quá trình:
A. Di dân.       B. Chiến tranh.     C. Công nghiệp hóa.       D. Tác động thiên tai.
Câu 11: Diện tích của châu Nam Cực là:
A. 10 triệu km2.                                    B. 12 triệu km2.            
C. 14,1 triệu km2.                                 D. 15 triệu km2.
Câu 12: Khoáng sản nào sau đây ở châu Đại Dương có trữ lượng chiếm tới 1/3 trữ lượng thế giới?
A. Niken.                  B. Than đá.                     C. Bôxít.                       D. Sắt.
Câu 13: Pê -ru là nước phát triển mạnh về nghành:
A. trồng trọt                                           B. chăn nuôi
C. Đánh bắt cá                                        D. Du lịch
Câu 14: Ở Trung và Nam Mĩ có mấy hình thức sở hữu trong nông nghiệp?
A. 1                                                        B.2
C.3                                                         D.4
Câu 15: Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu:
A. Nóng khô và khắc nghiệt.                   B. Lạnh ẩm và điều hòa.
C. Nóng ẩm và điều hòa.                         D. Nóng ẩm và thất thư
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp Bắc Mĩ?
Câu 2: (2,0 điểm)
Tại sao ở châu Đại Dương: các đảo và quần đảo có khí hậu nóng, ẩm và điều hòa nhưng đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a lại khô hạn?
Câu 3: (2,0 điểm)
Dựa vào 2 biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa sau: So sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt và lượng mưa giữa khí hậu ôn đới lục địa và ôn đới hải dương?
[image: Đề thi giữa kì 2 Địa lí 7]

……………Hết…………..
* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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                                                 HƯỚNG DẪN CHẤM
-------***-------
A. TRẮC NGHỆM: (5.0 điểm)
                                           Mỗi câu đúng 0,33điểm
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B. TỰ LUÂN: (5.0 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Nền công nghiệp hiện đại, phát triển cao.
- Trình độ phát triển công nghiệp của 3 nước khác nhau.
- Các ngành công nghiệp chế biến chiếm ưu thế.
- Hoa Kì là nước có nền công nghiệp đứng đầu thế giới, đặc biệt là các ngành công nghiệp mũi nhọn: sản xuât máy móc tự động, điện tử, hàng không, vũ trụ…được chú trọng phát triển.
	0.25
0,25
0,25
0,25

	2
	Giống nhau:
+ Có cấu trúc đơn giản gồm 3 miền.
+ Phía Tây là núi trẻ.
+ Ở giữa là đồng bằng.
+ Phía Đông là núi già và sơn nguyên.
Khác nhau:
	Bắc Mỹ
	Nam Mỹ

	- Phía Tây là dãy Coóc-đi-e thấp, rộng. Chiếm ½ diện tích lục địa.
- Ở giữa là đồng bằng trung tâm rộng lớn, hình lòng máng, có nhiều hồ lớn, …
- Phía Đông là núi già A pa lát và sơn nguyên trên bán đảo La Bra do
	- Phía Tây: là dãy An đét hẹp hơn nhưng cao, đồ sộ hơn.
- Ở giữa là một chuỗi các đồng bằng: từ Bắc đến Nam có 4 đồng bằng: Ô-ri-nô-cô; A ma đôn; La-Pla-ta; Pam pa;
- Phía Đông là sơn nguyên Guyan và sơn nguyên Braxin



	0,25
0,25
0,25
0,25





1,0





	3
		
	Ôn đới
lục địa
	Ôn đới
hải dương
	Nhận xét

	Nhiệt độ
	- Tháng nóng nhất 200 C
- Tháng lạnh
nhất - 120 C
	- Tháng nóng nhất 180 C
- Tháng lạnh nhất 80 C
	Khí hậu ôn đới đại dương ấm hơn khí hậu ôn đới lục địa

	Lượng mưa
	- Tổng lượng mưa 443 mm.
- Mùa mưa (tháng 5 - tháng 10)
- Mùa mưa ít
(tháng 11-tháng 4 năm sau).
	-Tổng lượng mưa 820 mm.
- Mùa mưa (tháng 10 - tháng 1)
- Mùa mưa ít (tháng 2-tháng 9).
	Khí hậu ôn đới hải dương ẩm hơn khí hậu ôn đới lục địa



	2,0






Hội đồng duyệt và in sao đề thi             Duyệt của TCM                Người ra đề
          Chủ tịch hội đồng
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